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TT 
Số 

CMND 

Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335011005 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀI AN Nam 30/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

2 334995722 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI HOÀNG KỲ ANH Nữ 15/09/2002 TRÀ VINH Kinh 7.55  

3 335028376 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀI BẢO Nam 28/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.20  

4 335046836 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 22/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.46  

5 335028793 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG HOÀNG EM Nam 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

6 335028639 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG 

KHOA Nam 10/10/2002 TRÀ VINH Kinh 6.97  

7 335028352 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ PHI LONG Nam 29/01/2001 TRÀ VINH Kinh 6.80  

8 335069533 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CÔNG MINH Nam 18/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.05  

9 335046406 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ KIM NGÂN Nữ 04/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.01  

10 335028414 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 04/08/2002 TRÀ VINH Khmer 6.75  

11 335046614 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI PHÚ QUỐC Nam 17/03/2001 TRÀ VINH Kinh 6.08  

12 335028792 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 19/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.84  

13 
086303000

448 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THÙY TRANG Nữ 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.16  

14 335069720 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN TRỌNG Nam 21/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.90  

15 335028696 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MINH TRƯỜNG Nam 06/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.52  

16 335011125 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ QUANG TUYỀN Nam 30/09/2001 TRÀ VINH Kinh 5.55  

Danh sách gồm: 16 thí sinh 


